
BÀI ÔN TẬP TỔNG HỢP: ĐO LƯỜNG & ĐẠI LƯỢNG
Họ và tên: ............................................................................ Lớp: ...................

I. Phần trắc nghiệm.

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Kết quả của phép tính 58 kg + 25 kg là:
A. 73 kg B. 83 kg C. 83 D. 73

Câu 2. Đồng hồ bên chỉ mấy giờ?
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A. 3 giờ 6 phút B. 15 giờ 30 phút C. 15 giờ D. 4 giờ 30 phút

Câu 3. Hôm nay là thứ Tư, ngày 19 tháng 3. Vậy thứ Tư tuần trước là ngày mấy tháng 3?
A. Ngày 12 B. Ngày 13 C. Ngày 11 D. Ngày 26

Câu 4. Chiều dài của một chiếc bảng lớp học khoảng:
A. 3 cm B. 3 dm C. 3 m D. 3 km

Câu 5. Hoa cân nặng 32 kg, Vy nhẹ hơn Hoa 5 kg. Vậy cân nặng của Vy là:
A. 37 kg B. 27 kg C. 28 kg D. 25 kg

II. Phần tự luận.

Bài 1. Điền số giờ thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi đồng hồ:
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Đồng hồ chỉ: . . . . . . . . . .  giờ
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Đồng hồ chỉ: . . . . . . . . . .  giờ

Bài 2. Tính:

35 dm + 35 dm = . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 m × 6 = . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 kg : 4 = . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 km − 18 km = . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l × 9 = . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 cm : 3 = . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 3. Bác An dự kiến làm xong một chiếc hàng rào quanh vườn trong vòng 15 ngày. Nhờ thời tiết thuận lợi và chăm
chỉ làm việc, bác An đã hoàn thành sớm hơn dự kiến 5 ngày.

a) Hỏi thực tế bác An đã làm xong chiếc hàng rào đó trong bao nhiêu ngày?
Bài giải

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

b) Bác An bắt đầu làm hàng rào từ ngày 6 tháng 9. Hỏi bác đã làm xong vào ngày mấy tháng 9?

Trả lời: Bác An đã sửa xong đoạn đường ngày

 tháng 9.


